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TUẦN 28

A. TIẾT 1: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ
I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư và xã hội của Trung và Nam  Mĩ.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích so sánh, đối chiếu trên lược đồ thấy rõ được sự phân bố dân cư và đô thị Châu Mĩ. Nhận thức được những sự khác biệt trong phân bố dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ.- Kĩ năng tự ôn tập và trả lời nội dung bài học mới.
- Kỹ năng sử dụng thông thạo Internet để hoàn thành bài tập thông qua dạy học trực tuyến.
3. Thái độ:
- Sự chung sống hòa huyết giữa các cộng đồng dân tộc, và giữa các màu da với nhau.
- Có ý thức hệ thống và ôn tập kiến thức khi tự học ở nhà.

- Tinh thần đoàn kết dân tộc.

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.

4.Trọng tâm:
- Đô thị hóa
II. Nội dung bài học:
	Hướng dẫn học sinh học bài
	Nội dung bài học

(Học sinh chép vào tập)

	HS quan sát Hình 35.2 trang 111 SGK

Câu hỏi: Hãy trình bày ở lược đồ các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mĩ?

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về thành phần chủng tộc Trung và Nam Mĩ?

HS suy nghĩ trả lời

Câu hỏi: Thực tế ngày nay thành phần dân cư Trung và Nam Mĩ là người gì? Có nền văn hoá nào? Nguồn gốc của nền văn hóa đó như thế nào?

HS suy nghĩ trả lời

Câu hỏi: Quan sát H 43.1 SGK cho biết đặc điểm phân bố dân cư Trung, Nam Mĩ?

HS: trình bày ở lược đồ.

GV: Tình hình phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ có điểm gì giống và khác phân bố dân cư Bắc Mĩ?

HS: + Giống: Cả 2 khu vực trên dân cư phân bố thưa trên 2 hệ thống núi Coóc-đi-e và An-đét.

        + Khác: Bắc Mĩ Dân cư tập trung rất đông ở đồng bằng trung tâm nhưng Khu vực Trung và Nam Mĩ dân rất thưa trên đồng bằng A-ma- dôn.

Câu hỏi: Tại sao dân cư sống thưa thớt trên một số vùng của Châu Mĩ mà H43.1 SGK biểu hiện?

Câu hỏi: Đặc điểm phát triển dân số ở Trung và Nam Mĩ?

Chuyển ý: 

Hoạt động 2: cá nhân

Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, đàm thoại. Giảng giải. Giảng thuật. Hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ lược đồ, bản đồ, hình ảnh.

Câu hỏi: Dựa vào H 43.1 SGK cho biết sự phân bố các đô thị

Câu hỏi: Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ như thế nào?

Câu hỏi: Nêu tên các đô thị có số dân 5 triệu người ở Trung và Nam Mĩ? 

HS xác định ở lược đồ

Câu hỏi: Đô tị trên 3 triệu dân ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với ở Bắc Mĩ? 

HS xác định ở lược đồ

Câu hỏi: Nêu những vấn đề xã hội  nảy sinh do đô thị hoá tự phát ở Nam Mĩ

GV: Chuẩn xác kiến thức.
	1. Sơ lược lịch sử: (giảm tải)

2. Dân cư.

- Thành phần chủng tộc đa dạng:

- Phần lớn là người lai, có nền văn hoá Mĩ La- tinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hoá Anh-điêng, Phi và Âu.

- Dân cư phân bố không đồng đều

+ Chủ yếu tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.

+ Thưa thớt ở các vùng trong nội địa

Dân cư có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao(1,7%).

3. Đô thị hoá.

- Có nhiều đô thị lớn

- Tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới.đô thị hóa tự phát 

- Tỉ lệ dân thành thị chiếm 75% dân số.  


B. TIẾT 2: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đồng đều thể hiện ở hai hình thức phổ biến là đại điền trang và tiểu điền trang.
- Nguyên nhân cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công.
- Sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.
2. Kỹ năng:

- Kĩ năng đọc và phân tích lược đồ nông nghiệp để thấy được sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.
- Kĩ năng phân tích ảnh về hai hình thức sở hữu và sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.
- Khả năng ôn tập và trả lời nội dung bài học mới.

- Kỹ năng sử dụng thông thạo Internet để hoàn thành bài tập thông qua dạy học trực tuyến.

3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tốt và yêu thích môn học .
- Tinh thần đoàn kết dân tộc.

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.

4. Trọng tâm:

- Nông nghiệp
II. Nội dung bài học:

	Hướng dẫn học sinh học bài
	Nội dung bài học

(Học sinh chép vào tập)

	Câu hỏi: Quan sát hình 44.1, 44.2, 44.3. Nhận xét về qui mô kĩ thuật canh tác được thể hiện trong ảnh? (Qui mô sản xuất rất chênh lệch thể hiện chế độ phân chia ruộng đất rất không công bằng ở Trung – Nam Mĩ. Chính điều đó đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.)

Câu hỏi: Em hãy cho biết các hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.
Câu hỏi: So sánh sự khác nhau giữa hai hình thức tiểu điền trang và đại điền trang.

+ Tiểu điển trang:
- Quy mô: Dưới 5 ha
- Quyền sở hữu : Các hộ nông dân
- Hình thức canh tác: Cổ truyền, dụng cụ thô sơ, năng suất thấp
- Nông sản chủ yếu : Cây lương thực
- Mục đích : Tự cung tự cấp .
+ Đại điền trang:
- Quy mô: Hàng nghìn ha
- Quyền sở hữu : Các đại điền chủ

- Hình thức canh tác: Hiện đại, cơ giới hoá các khâu sản xuất
- Nông sản chủ yếu : Cây công nghiệp, chăn nuôi
- Mục đích : Xuất khẩu
- Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý
- Nền nông nghiệp nhiều nước lại lệ thuộc vào nước ngoài

Câu hỏi: Sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở đây là gì? 

(- Đất đai phần lớn nằm trong tay địa chủ và các công ti tư bản nước ngoài. Các đại điền chủ chỉ chiếm chưa tới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất đai canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.
- Người nông dân Trung và Nam Mĩ chỉ sở hữu những mảnh đất bé nhỏ, một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê.
- Sự phân bố đất đai ở Trung và Nam Mĩ không công bằng đã kìm hãm sự phát triển nông nghiệp, vì người dân không có điều kiện cải tiến kĩ thuật canh tác, bị lệ thuộc vào các đại điền chủ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vì thế nảy sinh mâu thuẫn: vừa xuất khẩu nông sản nhiệt đới, vừa phải nhập khẩu lương thực.)
Câu hỏi: Để giảm bớt sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất, một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã có nhứng biện pháp gì?

Câu hỏi: Đặc điểm ngành trồng trọt của các nước Trung và Nam Mĩ?

· HS suy nghĩ trả lời
Câu hỏi: Sự phân bố các cây trông chính ở đây như thế nào?
+ Eo đất Trung Mĩ: Mía, bông, cà phê, chuối.

+ Quần đảo Ăng ti: Cà phê,  ca cao, thuốc lá.

+ Nam Mĩ: bông, chuối, ca cao, mía.
Câu hỏi: Dựa vào hình 44.4 cho biết các loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung – Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ở đâu?
- Bò: Bra-xin, Ác hen tin a, U-ru –goay, Pa-ra-goay.

- Cừu, lạc đà: vùng núi Trung An- đét.
· HS suy nghĩ trả lời
Câu hỏi: Ngành đánh cá ở khu vực này phát triển như thế nào?

- HS suy nghĩ trả lời
	1. Nông nghiệp:

a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.

- Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến:
* Tiểu điền trang

* Đại điền trang

- Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất: một số quốc gia đã ban hành luật cải cách ruộng đất nhưng ít thành công.

b. Các ngành nông nghiệp:

* Ngành trồng trọt:

- Do lệ thuộc vào nước ngoài, mang tính chất độc canh.

- Mỗi quốc gia trồng một loại cây công nghiệp, cây ăn quả để xuất khẩu và phải nhập lương thực.

* Chăn nuôi, đánh cá.Một số quốc gia phát triển chăn nuôi    theo quy mô lớn.
- Đánh cá: Pê-ru có sản lượng vào bậc nhất thế giới.



C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
[image: image2.jpg]Hinh 352 - Luwamluﬂnanupwvﬂ g]n% SHCH



Câu 1: Quan sát hình dưới đây, cho biết các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ phân bố chủ yếu ở đâu?
A: Trên mạch núi An – đét và vùng đồng bằng A-ma-dôn.

B: Trên mạch núi An – đét và ven biển phía đông bắc

C: Trên mạch núi An – đét và ven biển phía đông nam.
D: Vùng đồng bằng A-ma-dôn và ven biển phía đông nam. 
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Câu 2: Quan sát hình dưới đây, nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người.
A: Mê – hi – cô Xi – ti, Bô – gô – ta, Li – ma, Xan – ti – a – gô.
B: Mê – hi – cô Xi – ti, Bô – gô – ta, Li – ma, Xan – ti – a – gô, Bu – ê – nốt Ai – rét, Xao Pao – lô, Ri – ô – đê Gia – nê – rô.
C: Mê – hi – cô Xi – ti, Bô – gô – ta, Li – ma, Xan – ti – a – gô, Bu – ê – nốt Ai – rét, Xao Pao – lô.
D: Bu – ê – nốt Ai – rét, Xao Pao – lô, Ri – ô – đê Gia – nê – rô.
Câu 3: Quan sát hình dưới đây , kể tên các khu vực thưa thớt dân cư của Châu Mĩ.
A: Quần đảo cực Bắc Ca-na-đa, hệ thống núi Cooc-đi-e, đồng bằng A-ma-dôn, hoang mạc trên núi cao phía nam hệ thống An-đét.
B: Quần đảo cực Bắc Ca-na-đa, hệ thống núi Cooc-đi-e, đồng bằng A-ma-dôn.
C: Hệ thống núi Cooc-đi-e, đồng bằng A-ma-dôn, hoang mạc trên núi cao phía nam hệ thống An-đét.
D: Quần đảo cực Bắc Ca-na-đa, đồng bằng A-ma-dôn, hoang mạc trên núi cao phía nam hệ thống An-đét.
Câu 4: Quan sát hình dưới đây, cho biết các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mĩ?
   A. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Chủng tộc Nê-grô-it.
   B. Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
   C. Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ, người Tây Ban Nha, Chủng tộc Nê-grô-it.
   D. Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Chủng tộc Nê-grô-it.
Câu 5: Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ.
   A. Người In-ca.

   B. Người Mai-a.

   C. Người A-xơ-tếch.

   D. Người Anh-điêng.
Câu 6: Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?
   A. Vùng cửa sông.

   B. Vùng ven biển.

   C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.

   D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
Câu 7: Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại:
   A. Cao (> 1,7%).

   B. Trung bình (1% - 1,7%).

   C. Thấp (0 - 1%).

   D. Rất thấp (<0%)

Câu 8: Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước nào?
   A. Ac-hen-ti-na.

   B. Bra-xin.

   C. Vê-nê-xu-ê-la.

   D. Pa-ra-goay.

Câu 9: Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ?
   A. Ac-hen-ti-na.

   B. Bra-xin.

   C. Vê-nê-xu-ê-la.

   D. Pa-ra-goay.

Câu 10: Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:
   A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

   B. Trình độ công nghiệp hóa cao.

   C. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.

   D. Độ thị hóa có quy hoạch.

Đáp án: C
Câu 11: Quan sát hình dưới đây, cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu nào?
A: Lúa mì, nho, bông, dừa, chuối, lạc, mía, đậu tương, chanh.
B: Lúa mì, nho, cà phê, bông, chuối, lạc, mía, đậu tương, cam, chanh.

C: Lúa mì, nho, cà phê, bông, dừa, chuối, lạc, mía, đậu tương, ngô, cam, chanh.
D: Lúa mì, nho, bông, dừa, chuối, lạc, mía, ngô, cam, chanh.

Câu 12: Quan sát hình dưới đây, cho biết gia súc được nuôi Trung và Nam Mĩ  chủ yếu ở đâu? 
A: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-lê.

B: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
C: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Bô-li-vi-a.
D: Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
Câu 13: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước:
   A. Hoa Kì và Anh.

   B. Hoa Kì và Pháp.

   C. Anh và Pháp.

   D. Pháp và Ca-na-da.

Câu 14: Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là:
   A. Hợp tác xã.

   B. Trang trại.

   C. Điền trang.

   D. Hộ gia đình.

Câu 15: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?
   A. Các công ti tư bản nước ngoài.

   B. Các đại điền chủ.

   C. Các hộ nông dân.

   D. Các hợp tác xã.

Câu 16: Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là:
   A. Mía.

   B. Cà phê.

   C. Bông.

   D. Dừa.

Câu 17: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ:
   A. Cô-lôm-bi-a.
   B. Chi-lê.
   C. Xu-ri-nam.
   D. Pê-ru.
Câu 18: Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng dất một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã không làm việc gì sau?
   A. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.
   B. Ban hành luật cải cách ruộng đất.
   C. Tổ chức khai hoang đất mới.
   D. Mua lại đất của điền chủ, các công ti tư bản chia cho dân.
Câu 19: Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất:

   A. Đa da hóa cây trồng.
   B. Độc canh.
   C. Đa phương thức sản xuất.
   D. Tiên tiến, hiện đại.
Câu 20: Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi:
   A. Bò thịt, cừu.
   B. Cừu, dê.
   C. Dê, bò sữa.
   D. Cừu, lạc đà.
D. DẶN DÒ:
-
Học sinh ôn lại kiến thức trọng tâm, ghi vào tập khi cần thiết.

-
Học sinh vào đường link để thực hiện yêu cầu của bài tập: https://forms.gle/dmG1EWWVzNHUn6H69
-
Thời gian làm bài từ ngày 02/05/2020 đến 08 giờ ngày 08/05/2020.

-
Khi làm bài học sinh nhớ ghi đầy đủ họ và tên, lớp. 
- Chúc các em hoàn thành bài tốt và đạt kết quả cao nhé!
* Trong quá trình làm bài, nếu học sinh có thắc mắc thì liên hệ với các giáo viên sau:

- Lớp 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, cô Phan Huỳnh Diệu, 0968865744, gmail: phanhuynhdieu95@gmail.com
- Lớp 6/4, cô Phùng Thị Luyến, 0975593457, gmail: divefiamua@gmail.com
- Lớp 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13: Thầy Phạm Công Huy, 0937995038, gmail: phamconghuy125@gmail.com

